     SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Số:  ./DS-UH
     Giồng Riềng, ngày 17 tháng 11 năm 2015

DANH SÁCH THƯỞNG TRỰC TIẾP CHO HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH VÀ GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TRONG DẠY BỒI DƯỠNG HSG NĂM 2015
	TT
	Họ tên học sinh, giáo viên
	Thành Tích ( đạt giải )
	Số tiền
	Ký Nhận

	1
	Hồ Bảo Trọng 
	Ba Toán  +  KK Casio Toán
	1,400,000
	 

	2
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Nhì Casio + KK Casio Toán
	1,600,000
	 

	3
	Nguyễn Hà Huệ Mẫn
	Ba Casio Sinh
	800,000
	 

	4
	Võ Thị Huỳnh Trang
	Ba Lịch sử
	800,000
	 

	5
	Huỳnh Văn Thương
	Ba Địa lý
	800,000
	 

	6
	Huỳnh Anh Thư Sinh
	KK Hóa + KK Casio Hóa
	1,200,000
	 

	7
	Lê Thị Diệu Niệm
	KK Casio Sinh
	600,000
	 

	8
	Huỳnh hoàng Trọng Nhân
	KK Casio Sinh
	600,000
	 

	9
	Nguyễn Thị Thi
	KK (T. Anh) 
	600,000
	 

	10
	Nguyễn Ngọc Huyền
	KK ( Ngữ Văn) 
	600,000
	 

	11
	Phạm Hà Phương Khanh
	KK ( Ngữ Văn) 
	600,000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	9,600,000
	 

	TT
	Thưởng giáo viên =60% HS
	 
	 
	 

	1
	Đỗ Văn Cường
	Nhì Casio Toán, Ba Toán, 2KK Casio
	1,800,000
	 

	2
	Ngô Kim Thúy
	Ba   Casio Sinh, 2KK Casio Sinh
	1,200,000
	 

	3
	Bùi Minh
	Ba ( Lịch sử )
	480,000
	 

	4
	Lê Thái Hiệp
	Ba  ( Địa lý )
	480,000
	 

	5
	Phan Văn Út
	2 KK ( Ngữ Văn )
	720,000
	 

	6
	Trần Phương Lan
	KK ( T.Anh )
	360,000
	 

	7
	Võ Thị Việt Tú
	2 KK (  Hóa  )
	720,000
	 

	 
	Tổng cộng thưởng GV
	 
	5,760,000
	 

	 
	Tổng cộng thưởng hai khoảng
	 
	15,360,000
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	Trần Quang


